ĐỀ 3
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan:  
Chọn phương án trả lời đúng của mỗi câu hỏi sau: 
Câu 1. Nếu 4.b = 5.c và b, c ≠ 0 thì:




[bookmark: MTBlankEqn]A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 2. Cho dãy tỉ số bằng nhau . Phát biểu nào sau đây là không đúng?


				B. 	     		


C. 				D. 
Câu 3. Biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = 2. Khi x = –3 thì giá trị của y bằng bao nhiêu?
A. –6;                	B. 0;             	C. –9;                	D. –1.
Câu 4. Biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 3 thì y = –15. Hệ số tỉ lệ nghịch của y đối với x là:
A. –5			B. –45		C. 45			D. 5


Câu 5. Biết  và . Khi đó giá trị của x, y là
A. x = 6, y = 9	B. x = −7, y = −8		C. x = 8, y = 12		D. x = −6, y = −9
Câu 6. Biểu thức nào sau đây là biểu thức số?
A. 2.(32 + 4)		B. xy;			C. 5x			D. z2 + t3
Câu 7. Giá trị của biểu thức A = x2 – y2 + z2 tại x = –1, y = 1 và z = –1 là
A. –1			B. 1			B. –2			D. 3
Câu 8. Đa thức nào sau đây là đa thức một biến?
A. x2 - 2xy + y2				B. xyz + 5xy – 6z + 7
C. 2z2 – 4z + 6z3 + 7			D. xy – 2yz

Câu 9. Cho đa thức . Trong các số sau đây, số nào là nghiệm của A(x)
A. 0			B. 1			C. -1                       D. 3
Câu 10. Trong các bộ ba độ dài đoạn thẳng dưới đây, bộ ba nào có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?
A. 7 cm; 9 cm; 18 cm;			B. 2 cm; 5 cm; 7 cm;
C. 1 cm; 7 cm; 9 cm;			D. 6 cm; 11 cm; 13 cm.
[image: Đề thi Học kì 2 Toán 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)]Câu 11. Dựa vào hình vẽ và chọn đáp án đúng.
A. AB + BD > AC;
B. AD + DC > AC;
C. AB + AD > BC;
D. AB + BC < AC.


Câu 12. Cho tam giác ABC. Ba đường trung tuyến của tam giác ABC cùng đi qua một điểm M. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. M cách đều ba đỉnh của tam giác ABC;
B. M cách đều ba cạnh của tam giác ABC;
C. M là trọng tâm tam giác ABC;
D. M là trực tâm tam giác ABC.
Phần 2: Tự luận 
Câu 1. Tìm  x, y, z biết:


a) và  x – y = -25		b) 

Câu 2. Cho đa thức
a) Thu gọn, sắp xếp đa thức A(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Xác định bậc của đa thức A(x)

c) Tính A(0), A(-2), A(3), A()
Câu 3. Hưởng ứng phong trào “Chia sẻ tri thức, gửi gắm trang sách” thì các khối lớp 6 và khối lớp 7 của THCS Điện Biên đã đóng góp các loại sách để ủng hộ gửi sách đến các bạn học sinh khó khăn người dân tộc thiểu số lần lượt tỉ lệ với 7; 5 và số quyển sách góp được tổng cộng là 1800 quyển. Tính số quyển sách mỗi khối đã đóng góp ủng hộ?
Câu 4. Một đội công nhân có 15 người làm xong công việc trong 90 ngày. Hỏi cần bổ sung thêm bao nhiêu công nhân để hoàn thành công việc đó chỉ trong 50 ngày.
Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD= BA. Đường thẳng vuông góc với BC tại D cắt cạnh AC tại M, cắt tia BA tại N.
a) So sánh các góc của tam giác ABC.
b) Chứng minh △ABM = △DBM. Từ đó suy ra MA = MD.
c) Tam giác MNC là tam giác gì ? Tại sao?
d) Gọi I là trung điểm của CN. Chứng minh ba điểm B, M, I thẳng hàng.
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